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Danh muc dé vat Lt trinh TN1



Biu tryc quat tran, mot phén chi tiét cia tic pham
‘Phap chay - Nhét hang - Vua Bao Dai thodi vi’ (2014) —
TOAN


Van Do
Bầu trục quạt trần, một phần chi tiết của tác phẩm ‘Phạp chạy - Nhật hàng - Vua Bảo Đại thoái vị’ (2014) – TOÀN


Po nong cy, dwoe sir dung trong nhu'ng trinh dién
‘Nhét nwée - Nhi phun - Tam cén - Tt giéng’ va sé-ri
‘Mo N6’ — SONG


Van Do
Đồ nông cụ, được sử dụng trong những trình diễn ‘Nhất nước - Nhì phưn - Tam cần - Tứ giống’ và sê-ri ‘Mơ Nói’ – SONG


Vién gach lat quang trwdng Ba Dinh — TOAN


Van Do
Viên gạch lát quảng trường Ba Đình – TOÀN


Cuc son s6ng Phi Tho bi déng ctimg (chat lidu quan
trong trong son mai truyén théng) — BAC


Van Do
Cục sơn sống Phú Thọ bị đóng cứng (chất liệu quan trọng trong sơn mài truyền thống) – BẮC


BA trau (ndm trong mot s¢ thyre hanh nghé thuat) — AN


Van Do
Bã trầu (nằm trong một số thực hành nghệ thuật) – AN


Tay néi dic dong, vat pham tirng dwoc st dung trong
sé-ri trinh dién ‘Nghi thirc mudén’ — TOAN


Van Do
Tay nải đúc đồng, vật phẩm từng được sử dụng trong sê-ri trình diễn ‘Nghi thức muộn’ – TOÀN


Loa phwong — SONG


Van Do
Loa phường – SONG


Bai tho Tra ctia Phiing Cung bi vo nén lai — TOAN


Van Do
Bài thơ Trà của Phùng Cung bị vò nén lại – TOÀN


Pubi rong gb son thép — AN


Van Do
Đuôi rồng gỗ sơn thếp – AN
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Chu thich

1. Bau truc quat tradn, mdét phdn chi tiét
ctia tédc phdm “Phép chay - Nh&t hang - Vua
Bao bai thodi vi” (2014)
2. Pd ndéng cu, dugc st dung trong nhiing
trinh dién “Nh&t nudc - Nhi phun -Tam can
- Tt gibng” & series “Mo noéi”

Cao

Liém

Cubc
3. Vién gach 1lat & quang truong Ba Pinh
4. Cuc son son sbéng Pht Tho bi déng cing
(ch4dt 1liéu quan trong trong son mai
truyén thbéng)
5. B4 trdu (n3m trong mét sb thuc hanh
nghé thuat)
6. Tay nai dac ddéng, vat phdm tung dugc
st dung trong series trinh dié&n “Nghi
thic mudn”
7. Loa phudng (dung cu tuyén truyén quen
thudc da dugc su dung trong khéng gian
nghé thudt cua Phu Luc)
8. Bai tho Tra cua Phung Cung bi vo nén
lai, vat phdm con lai sau mét trinh dién
(2012)
9. Pudi réng gd son thép
10. Ccubn thu, dd vat trong series trinh



dién “Mo néi”
11.Kim, &b kim khi duoc s dung trong
trinh dién c& nhén

12. Tich ké& cua Beng, ky vat vé 1 con ché

Dingo Pédng Duong da bi mit
13. Hac + rua, d& my nghé tién than cua
tidc phdm diéu khdc hu cdu “Hucra”

14. Bic dén dau, dd cii trong gia dinh

15. 1 nta quan tét den, phadn coén lai cua

mdét trinh dién

16. Pau tuong 1 1lién chi, ndm trong hé &b

vét 1@ trinh “4 phuong 8 hudéng” (2012)
17. H6p gbd dung thubc gia dinh

18. Phong bi duoc lam trong, chit liéu
dugc st dung trong nhiéu phién ban téac
phém nhu B&t loc (2011)

19. X6p chéng sbc phién ban dtc xi ming,
ndm trong tic phdm Giam xdéc (2011)
20. Hoa khé cai 4o chu ré

21. Chi tiét kham trang tri

22. Chup dén, dd cii trong gia dinh

23. Con khi nilon mua & cdng chua Trén
Qubc clia 1 6ng gia chuyén tét thu cbéng

nhiitng con gibéng bing sgi nilon dugc trubt

tu nhtthg tti nilon d& qua su dung.
24. Rua thuy tinh Tiép Khic, dd luu niém
cia bd di xudt khdu lao déng XHCN

25. Ché da phién ban gidy bdi

26. Bong béng cd tu ao lang Triéu Khuc

27. Pd6i mit kinh duoc trd twu kinh cua sb

cli ctia khu Zone 9 duoc phdm TW
28. Gao den, vat liéu quen thudc trong



nhidu thyc hanh khac nhau

29. Day roi, vat ndm trong trinh dién
“Phiu tich cua 1 day chuyén bi 186i”
(2011) va 1 sb6 trinh dién ca nhan

30. M6 hinh mdy bay thd so duc bdng gan
mua t cho dd cli P& La Thanh

31. Chiéc vong ddng & 1 ban vung cao Ta
Bc

g

Yy

32. Béng db tuong dai L& Nin (cl: cao su

téng hop), HAa N6i 1lh trua ngady ha chi
2014

33. Co6t thu 16i bi thdt nut

34. cay vo, 1 chdt liéu quen thudc tron
sap hang ban trdu cau — vang mid cua ba
ndéi tai dbc chua Hoe Nhai

35. 0an nép, &b qua banh phd bién cho
nghi théc cing 1& ndm trong nhiéu thuc
hanh khac nhau

36. Canh sen my nghé

37. Ludi cua tu ché theo mdét dang dung
ché tédc my nghé khdc kham, d&a duoc su
dung trong trinh di&n “Phu luc cua ban
trudng ca vénudc II” (2010)

38. Chém dudi bd, chi tiét trong trinh
di&n “Ban dai 6 thudc” (2011)

39. Ché&n huong va tro tu bat huong gia
tién

40. Mit day deo cbd qué kinh dich

g

cu

41. Banh trung, dugc su dung trong trinh

di&n “Ban dai 6 thudc” (2011)
42. Ntm mii cbi, da dugc st dung nhu chi
liéu chinh trong tac phdm sdp dit “Nghi

t



thic mudén” (2014)

43. B6 giadi clu truc chiéc dan day ném
trong 1 trinh dién cua Phu Luc

44 . Rudt btt Kim Tinh

45. Ho6p dung dung cu mua & cho dd cii Coébn
Minh-V&n Nam

46. Chum sanh, dugc st dung trong series
“Mo ndéi” (2013)

47. Vun vang son thép tu ban db hinh chi
S dugc cao ra

48. Con ddu khdc hinh bup ming modify 1
trich doan twu huy hiéu déi thiéu nién
tién phong HCM, ndm trong 1 tac phém
nghé thudt phuong an (2014)

49. BO& mit na phéng theo tranh cb déng
“Céng-Néng-Binh”

50. Lo bun hé guom, chdtl iéu trong trinh
dién “sneaky week: Chao budi sang hd
guom” (2007)

51. Cubn album cii cé6 anh vé& bién cb phat
gido 1963, mua lai tu 1 tay budn Sai Gon
chuyén dd buu anh va tu liéu cii

52. L& bua tru ta

53. Thép + mo, chédt 1iéu quan trong trong
son mai truyén théng

54. C&i dinh duoc nhd tu vach thuédn ngdi
nha cb

55. Phich mua ¢ phién chg Budi

56. Quyén kinh dich va déng xu gieo qué
57. Chiéu manh, ndm trong hé &b vat “Li
trinh I 4 phuong 8 hudéng” (2012)

58. Manh g, rudt cia mét cidi cdt dinh



lang Triéu Khuc

59. P& hoa 14 trang tri vang mi, chit
liéu tht céng trong tac phdm “Chét 1a hét
bénh” (2012)

60. Qua nd (Ruellia Tuberosa, mdét loai
qud dai khi tiép xtc véi nudc nd tung nhu
phdo tép va ving vd sb hat nhd bén trong
ra), dugc su dung nhu mdét chdt liéu cho
trinh dién “Somniloquy”, cfing nhu mét sb
trinh dién khéc

61. Bién cay Xau ndm trong tac phdm “Thi
cay” 2013 (thudc bién quan 1y cua cty cay
xanh HN)

62. R& Pa lang Triéu Khuc

63. Bao diém thdéng nhét

64. Miéng da trau lang trbéng Poi Tam, nim
trong trinh dién ctia Phu luc “Nhit nudc -
Nhi phun - Tam cidn - TG giéng”

65. Tadm card cta mét nha hang mau dich
danh vao thi hiéu hoai niém vé& thdi bao
cédp XHCN mién Bic

66. Dao, dbé kim khi duoc s dung trong
trinh dién c& nhéan

67. Gay 1lb6c lich cii

68. Lo pelicilin dung mi chinh

69. Xac vién than té ong

70. Quy vang Kiéu Ki

71. Anh chédn dung me hdi tré

72. Bua, db kim khi dugc st dung trong
trinh dién c& nhéan

73. 1 cénh tay cua tuong Quan m Thién
Tht Thién Nhén



74. G6i mubi may mdn ddu nd&m mua & chua
75. Ai M6 vao dém giao thua
76. Then chét cua






